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CÔNG BỐ LÃI SUẤT CHO VAY 
----------------------------------------- 

1. Lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất cho vay, tiền gửi bình quân tháng 3/2026 

STT Tiêu chí  
Mức lãi suất/ chênh lệch 

(%/năm) 

1 
Lãi suất cho vay bình quân phổ biến các 

khoản cho vay phát sinh trong tháng 
8,93 

2 
Chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi bình 

quân 
2,00 

2. Lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng, lãi suất cho vay khác (*) 

STT Chương trình   Lãi suất cho vay (%/năm) 

I Khách hàng cá nhân  

1. Cho vay mua Bất động sản Từ 4,99 

2. Cho vay sản xuất kinh doanh Từ 4,79 

3. Cho vay có TSBĐ là ô tô Từ 10,5 

II Khách hàng doanh nghiệp   

 Cho vay khách hàng XNK Từ 6,0 

(*) Theo điều khoản, điều kiện của chương trình cho vay. Vui lòng liên hệ Chi nhánh hoặc 

Phòng Giao dịch gần nhất để được tư vấn chương trình cho vay ưu đãi. 

 


